
I.

1
G1.0554

.N4
4 1000 LD 50 Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 2.300 465.150 1.069.845.000    

Danh mục gồm 01 mặt hàng Cộng I: 1.069.845.000    

II. Gói thầu  thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

1 BD01
Peptide (Cerebrolysin 

concentrate)    

Cerebrolys

in 

hoặc tương 

đương điều trị

215,2mg/10m

l

Tiêm/

truyền

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền
Ống 700           104.790      73.353.000         

2 BD02

Ipratropium bromide 

anhydrous; 

Salbutamol

Combivent
hoặc tương 

đương điều trị
0,5mg; 2,5mg Hít

Dung dịch/hỗn 

dịch khí dung

Chai/ Lọ/ 

Ống
17.000      16.074        273.258.000       

Danh mục gồm 02 mặt hàng Cộng II: 346.611.000       

1.416.456.000    
Tổng cộng giá 02 gói 

(I+II):

Danh mục thuốc thuộc Dự toán cung cấp thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh 

của Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn năm 2024

( Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định)

Tên hoạt chất

Huyết thanh kháng nọc rắn 

lục tre tinh chế (SAV-Tri)

 Số lượng 

 Giá kế 

hoạch 

(VND) 

 Thành tiền 

(VND) 
Tên thuốc

Nồng độ, hàm 

lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế Đơn vị tính

Nhóm 

TCKT

Mã số Tên hoạt chất
Số 

TT

 Số lượng 

 Giá kế 

hoạch 

(VND) 

 Thành tiền 

(VND) 

Nồng độ, hàm 

lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế Đơn vị tính

Số 

TT

Gói thầu Thuốc Generic 

Mã số
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